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XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ HÌNH THAÙI, CHÖÙC NAÊNG TIM MAÏCH,
HOÂ HAÁP VAØ THAÀN KINH CÔ CHO VAÄN ÑOÄNG VIEÂN PENCAK SILAT 

LÖÙA TUOÅI 16 - 17 ÑOÄI TUYEÅN TREÛ QUOÁC GIA

Tóm tắt:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy, chúng tôi đã lựa chọn được 18 chỉ tiêu kiểm

tra hình thái, chức năng tim mạch, hô hấp và thần kinh cơ cho VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16-17 Đội
tuyển trẻ quốc gia. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn phân loại, thang điểm
và quy trình kiểm tra đánh giá hình thái, chức năng tim mạch, hô hấp và thần kinh cơ cho đối tượng
nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, đào tạo.

Từ khóa: Tiêu chuẩn, hình thái, chức năng tim mạch, hô hấp và thần kinh cơ, VĐV Pencak Silat
lứa tuổi 16-17, tuyển trẻ quốc gia.

Development of criteria for assessing morphology, cardiovascular, respiratory and
neuromuscular function for athletes Pencak Silat aged 16-17 National youth team

Summary:  
Using conventional research methods, we have selected 18 objectives to test morphology,

cardiovascular, respiratory and neuromuscular function for athletes Pencak Silat aged 16-17 of the
national youth team. On that basis, we proceed to develop classification standards, scoring scales
and examination procedures to assess the morphology, cardiovascular, respiratory and
neuromuscular functions for research subjects, contributing to improving the efficiency of the study
training and education results. 

Keywords: Standards, morphology, cardiovascular, respiratory and neuromuscular functions,
Pencak Silat athletes aged 16-17, national youth recruitment.

(1)ThS,Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Email: Hienchisport@gmail.com

Nguyễn Thị Hiền(1)

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Pencak Silat được xác định là một môn thể

thao trọng điểm với nhiều bộ huy chương trong
các kỳ đại hội thể thao. Trong hệ thống huấn
luyện VĐV Pencak Silat, vấn đề kiểm tra năng
lực vận động, đánh giá trình độ tập luyện, khả
năng thích ứng của cơ thể với lượng vận động
và nghiên cứu diễn biến các chỉ số chức năng tim
mạch - hô hấp và thần kinh cơ luôn là những
nhiệm vụ quan trọng, cần được tiến hành một
cách có hệ thống, thường xuyên nhằm đánh giá
hiệu quả của công tác huấn luyện, từ đó có cơ sở
phục vụ cho việc tuyển chọn, điều chỉnh quá
trình huấn luyện, dự báo thành tích thể thao theo
những định hướng được đặt ra. Song trên thực
tiễn, vấn đề này còn chưa có đủ cơ sở lý luận,
đặc biệt là đối với VĐV trẻ, đã gây nên những
hạn chế trong quá trình huấn luyện. Chính vì vậy,
việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình thái,

chức năng tim mạch – hô hấp và thần kinh cơ
cho VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16-17 Đội tuyển
trẻ quốc gia là vấn đề cần thiết và cấp thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp: Phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương
pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra y học;
Phương pháp nhân trắc; Phương pháp thống kê.

Phương pháp kiểm tra y học:
+ Chúng tôi sử dụng máy siêu âm 3D

Doppler màu Sigma44-HVCD để tìm hiểu các
thông số: Thể tích buồng tim thất trái kỳ tâm thu
và kỳ tâm trương (Vs, Vd), khối lượng cơ tim
thất trái (Mtt), lưu lượng phút tĩnh (Q tĩnh), lưu
lượng phút tối đa (Q max), thể tích tâm thu tĩnh
(Qs tĩnh), thể tích tâm thu tối đa (Qs max).

+ Sử dụng thiết bị Cortex MetaMax 3B để
tìm hiểu các thông số: VE max, VO2 max, VO2
max/kg,  Ps max và chỉ số Oxy mạch.
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KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn tiêu chí đánh giá hình thái,

chức năng tim mạch - hô hấp và thần kinh
cơ cho VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16 - 17 Đội
tuyển trẻ quốc gia

Tiến hành lựa chọn tiêu chí (chỉ tiêu) kiểm
tra đánh giá đặc điểm hình thái, chức năng tim
mạch - hô hấp và thần kinh cơ của VĐV Pencak
Silat lứa tuổi 16 - 17 Đội tuyển trẻ quốc gia trên
cơ sở kết quả tiến hành các bước:

- Tham khảo tài liệu liên quan, phân tích Kế
hoạch huấn luyện của đội tuyển;

- Phỏng vấn trên diện rộng bằng phiếu hỏi;
- Xác định độ tin cậy của các chỉ tiêu;
- Xác định tính thông báo của các chỉ tiêu.
Kết quả các bước đã lựa chọn được 18 chỉ

tiêu để kiểm tra đánh giá, gồm: 
03 chỉ tiêu hình thái: Chiều cao (cm), Cân

nặng (kg), Quetelete (g/cm);
07 chỉ tiêu chức năng tim mạch: Vd (ml), Vs

(ml), Mtt (g), Qs tĩnh (ml), Qs max (ml), Q tĩnh
(lít/phút), Q max (lít/phút); 

05 chỉ tiêu chức năng hô hấp: VC (lít), VO2

max (lít/phút), VO2 max/kg (ml/kg/phút),  VE
max (lít/phút), Max O2 pulse (ml/beat); 

03 chỉ tiêu chức năng thần kinh cơ: RT đơn
(ms), RT phức (ms), Cảm giác lực cơ (%), 

2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình
thái, chức năng tim mạch - hô hấp và thần
kinh cơ của VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16 -
17 Đội tuyển trẻ quốc gia

Từ kết quả kiểm tra trên VĐV Pencak Silat
lứa tuổi 16 - 17 Đội tuyển trẻ quốc gia theo các
chỉ tiêu được xác định, chúng tôi tiến hành kiểm
chứng phân bố chuẩn và tính đại diện của kết
quả thu được để sử dụng làm cơ sở cho việc xây
dựng tiêu chuẩn phân loại đánh giá hình thái,
chức năng tim mạch - hô hấp và thần kinh cơ
của VĐV trên cơ sở quy tắc 2d với 05 mức. Do
kết quả so sánh giữa 2 độ tuổi 16 và 17 có sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê, vì vậy khi xây
dựng tiêu chuẩn đánh giá chúng tôi đã xây dựng
các bộ tiêu chuẩn riêng cho từng độ tuổi tương
ứng với từng giới tính. 

(1) Tiêu chuẩn phân loại đánh giá hình
thái, chức năng tim mạch - hô hấp và thần
kinh cơ của VĐV được xây dựng trên cơ sở
quy tắc 2d với 05 mức dành cho mỗi độ tuổi. 

Kết quả được trình bày ở bảng 1 và bảng 2.
Các tiêu chuẩn phân loại đánh giá hình thái,

chức năng tim mạch - hô hấp và thần kinh cơ
của VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16-17 Đội tuyển
trẻ quốc gia rất thuận tiện trong việc sử dụng.
Sau khi tiến hành lập test trong thực tiễn, để
thực hiện xếp loại thành tích cần tuân theo quy
trình sau:

- Xác định giới tính, độ tuổi;
- Xác định test cần đánh giá, tra cứu;
- Căn cứ bảng tiêu chuẩn phân loại tương ứng

với giới tính và độ tuổi, so sánh kết quả lập test
để xác định trình độ theo từng chỉ tiêu.

(2) Tiêu chuẩn điểm đánh giá hình thái, chức
năng tim mạch - hô hấp và thần kinh cơ của
VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16-17 Đội tuyển trẻ
quốc gia được xây dựng theo thang độ C

Kết quả được trình bày ở bảng 3 và bảng 4.
Quy trình kiểm tra đánh giá hình thái, chức

năng tim mạch - hô hấp và thần kinh cơ của
VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16-17 đội tuyển trẻ
Quốc Gia theo 3 bước:

Bước 1: Tiến hành kiểm tra lần lượt 18 chỉ
tiêu để xác định kết quả. Sau đó đối chiếu kết
quả với bảng điểm tương ứng với độ tuổi và giới
tính để xác định điểm đạt được;

Bước 2: Cộng dồn điểm của từng chỉ tiêu và
tính điểm trung bình cộng;

Bước 3: Đánh giá kết quả kiểm tra theo quy
định về điểm theo thang độ C.

KEÁT LUAÄN
Lựa chọn được 18 tiêu chí (chỉ tiêu) kiểm tra

đánh giá hình thái, chức năng tim mạch - hô hấp
và thần kinh cơ của VĐV Pencak Silat lứa tuổi
16-17 Đội tuyển trẻ quốc gia.

Xây dựng được 02 bảng tiêu chuẩn phân loại,
02 bảng tiêu chuẩn điểm theo từng lứa tuổi, giới
tính và  quy trình kiểm tra đánh giá hình thái,
chức năng tim mạch - hô hấp và thần kinh cơ
của VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16-17 Đội tuyển
trẻ quốc gia.
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Bảng 1. Tiêu chuẩn phân loại các test đánh giá hình thái, chức năng tim mạch - hô hấp

và thần kinh cơ của VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16 Đội tuyển trẻ quốc gia

Chỉ tiêu Giới tính
Tiêu chuẩn phân loại

Kém Yếu Trung bình Khá Giỏi

Chiều cao (cm)
nam <157.14 157.14-163.12 163.13-175.08 175.09-181.06 >181.06

nữ <148.88 148.88-153.99 154.00-164.21 164.22-169.32 >169.32

Cân nặng (kg)
nam <47.2 47.2-55.04 55.05-70.75 70.76-78.6 >78.6

nữ <35.84 35.84-43.56 43.57-59.03 59.04-66.76 >66.76

Quetelete (g/cm)
nam <298.48 298.48-334.93 334.94-407.86 407.87-444.32 >444.32

nữ <292.36 292.36-307.22 307.23-336.97 336.98-351.84 >351.84

Vd (ml)
nam <130.14 130.14-132.86 132.87-138.33 138.34-141.06 >141.06

nữ <109.82 109.82-112.45 112.46-117.74 117.75-120.38 >120.38

Vs (ml)
nam <40.24 40.24-44.16 44.17-52.03 52.04-55.96 >55.96

nữ <38.06 38.06-40.72 40.73-46.07 46.08-48.74 >48.74

Mtt (g)
nam <80.94 80.94-84.56 84.57-91.83 91.84-95.46 >95.46

nữ <80.46 80.46-82.82 82.83-87.57 87.58-89.94 >89.94

Q tĩnh (lít/phút)
nam <4.36 4.36-4.52 4.53-4.87 4.88-5.04 >5.04

nữ <3.66 3.66-3.87 3.88-4.32 4.33-4.54 >4.54

Q max (lít/phút)
nam <19.48 19.48-20.88 20.89-23.71 23.72-25.12 >25.12

nữ <18.2 18.2-18.99 19.0-20.6 20.7-21.4 >21.4

Qs tĩnh (ml)
nam <67.6 67.6-69.3 69.4-73.0 73.1-74.8 >74.8

nữ <59.6 59.6-61.44 61.45-65.15 65.16-67.0 >67.0

Qs max (ml)
nam <120.22 120.22-122.05 122.06-125.74 125.75-127.58 >127.58

nữ <100.5 100.5-103.04 103.05-108.15 108.16-110.7 >110.7

Max O2 pulse
(ml/beat)

nam <19.06 19.06-19.72 19.73-21.07 21.08-21.74 >21.74

nữ <16.32 16.32-16.60 16.61-17.19 17.20-17.48 >17.48

VC (lít)
nam <3.83 3.83-3.96 3.97-4.25 4.26-4.39 >4.39

nữ <2.88 2.88-2.98 2.99-3.21 3.22-3.32 >3.32

VE max (lít/phút)
nam <99.76 99.76-103.72 103.73-111.67 111.68-115.64 >115.64

nữ <75.54 75.54-77.56 77.57-81.63 81.64-83.66 >83.66

VO2 max (lít/phút)
nam <2.02 2.02-2.91 2.92-4.72 4.73-5.62 >5.62

nữ <0.66 0.66-1.77 1.78-4.02 4.03-5.14 >5.14

VO2 max/kg
(ml/kg/phút)

nam <59.8 59.8-62.4 62.5-67.9 68.0-70.6 >70.6

nữ <59.3 59.3-60.3 60.4-62.6 62.7-63.7 >63.7

RT đơn (ms)
nam >185.04 185.04-183.73 183.72-181.08 181.07-179.76 <179.76

nữ >197.78 197.78-194.80 194.79-188.81 188.80-185.82 <185.82

RT phức (ms)
nam >240.98 240.98-237.55 237.54-230.66 230.65-227.22 <227.22

nữ >265.2 265.2-261.5 261.4-253.8 253.7-250.0 <250.00

Cảm giác lực cơ (%)
nam >75.6 75.6-74.52 74.51-72.33 72.32-71.24 <71.24

nữ >73.88 73.88-72.28 72.27-69.05 69.04-67.44 <67.44
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Bảng 2. Tiêu chuẩn phân loại các chỉ tiêu đánh giá hình thái, chức năng tim mạch
hô hấp và thần kinh cơ của VĐV Pencak Silat lứa tuổi 17 Đội tuyển trẻ Quốc gia

Chỉ tiêu Giới tính
Tiêu chuẩn phân loại

Kém Yếu Trung bình Khá Giỏi

Chiều cao
(cm)

nam <158.9 158.9-164.64 164.65-176.15 176.16-181.9 >181.9

nữ <148.16 148.16-153.72 153.73-164.87 164.88-170.44 >170.44

Cân nặng (kg)
nam <41.18 41.18-52.08 52.09-73.91 73.92-84.82 >84.82

nữ <46.2 46.2-48.84 48.85-54.15 54.16-56.8 >56.8

Quetelete
(g/cm)

nam <258.34 258.34-313.51 313.52-423.88 423.89-479.06 >479.06

nữ <299.16 299.16-311.17 311.18-335.22 335.23-347.24 >347.24

Vd (ml)
nam <131.92 131.92-136.55 136.56-145.84 145.85-150.48 >150.48

nữ <113.86 113.86-116.62 116.63-122.17 122.18-124.94 >124.94

Vs (ml)
nam <41.2 41.2-45.84 45.85-55.15 55.16-59.8 >59.8

nữ <40.4 40.4-42.54 42.55-46.85 46.86-49.0 >49.0

Mtt (g)
nam <85.18 85.18-88.73 88.74-95.86 95.87-99.42 >99.42

nữ <84.06 84.06-85.87 85.88-89.52 89.53-91.34 >91.34

Q tĩnh
(lít/phút)

nam <4.44 4.44-4.66 4.67-5.13 5.14-5.36 >5.36

nữ <3.94 3.94-4.11 4.12-4.48 4.49-4.66 >4.66

Q max
(lít/phút)

nam <21.34 21.34-22.36 22.37-24.43 24.44-25.46 >25.46

nữ <17.86 17.86-18.97 18.98-21.22 21.23-22.34 >22.34

Qs tĩnh (ml)
nam <70.56 70.56-72.92 72.93-77.67 77.68-80.04 >80.04

nữ <61.22 61.22-63.15 63.16-67.04 67.05-68.98 >68.98

Qs max (ml)
nam <126.68 126.68-128.68 128.69-132.71 132.72-134.72 >134.72

nữ <102.84 102.84-105.61 105.62-111.18 111.19-113.96 >113.96

Max O2 pulse
(ml/beat)

nam <20.92 20.92-21.30 21.31-22.09 22.10-22.48 >22.48

nữ <17.22 17.22-17.35 17.36-17.64 17.64-17.78 >17.78

VC (lít)
nam <4.04 4.04-4.16 4.17-4.43 4.44-4.56 >4.56

nữ <3.14 3.14-3.31 3.32-3.68 3.69-3.86 >3.86

VE max
(lít/phút)

nam <107.24 107.24-110.61 110.62-117.38 117.39-120.76 >120.76

nữ <78.68 78.68-80.68 80.69-84.71 84.72-86.72 >86.72

VO2 max
(lít/phút)

nam <3.92 3.92-4.00 4.01-4.19 4.20-4.28 >4.28

nữ <2.86 2.86-2.97 2.98-3.22 3.23-3.34 >3.34

VO2 max/kg
(ml/kg/phút)

nam <64 64.0-65.04 65.05-67.15 67.16-68.2 >68.2

nữ <59.82 59.82-61.05 61.06-63.54 63.55-64.78 >64.78

RT đơn (ms)
nam >181.46 181.46-180.27 180.28-177.92 177.91-176.74 <176.74

nữ >196.62 196.62-193.75 193.76-188.04 188.03-185.18 <185.18

RT phức (ms)
nam >233.98 233.98-231.23 231.24-225.76 225.75-223.02 <223.02

nữ >252.68 252.68-250.28 250.29-245.51 245.50-243.12 <243.12

Cảm giác lực
cơ (%)

nam >77.48 77.48-76.44 76.45-74.39 74.38-73.36 <73.36

nữ >76.0 76.0-74.40 74.41-71.23 71.22-69.64 <69.64

BµI B¸O KHOA HäC
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- Sè 4/2023
Bảng 3. Bảng tiêu chuẩn điểm đánh giá hình thái, chức năng tim mạch - hô hấp 

và thần kinh cơ của VĐV Pencak Silat lứa tuổi 16 Đội tuyển trẻ Quốc gia

Chỉ tiêu Giới
tính

Điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chiều cao
(cm)

nam 157.14 160.13 163.12 166.11 169.1 172.09 175.08 178.07 181.06 184.05

nữ 148.88 151.44 153.99 156.55 159.1 161.66 164.21 166.77 169.32 171.88

Cân nặng (kg)
nam 47.2 51.13 55.05 58.98 62.9 66.83 70.75 74.68 78.6 82.53

nữ 35.84 39.71 43.57 47.44 51.3 55.17 59.03 62.9 66.76 70.63

Quetelete
(g/cm)

nam 298.48 316.71 334.94 353.17 371.4 389.63 407.86 426.09 444.32 462.55

nữ 292.36 299.8 307.23 314.67 322.1 329.54 336.97 344.41 351.84 359.28

Vd (ml)
nam 130.14 131.51 132.87 134.24 135.6 126.97 128.33 139.7 141.06 142.43

nữ 109.82 111.14 112.46 113.78 115.1 116.42 117.74 119.06 120.38 121.7

Vs (ml)
nam 40.24 42.21 44.17 46.14 48.1 50.07 52.03 54 55.96 57.93

nữ 37.88 39.26 40.64 42.02 43.4 44.78 46.16 47.54 48.92 50.3

Mtt (g)
nam 80.64 82.76 84.57 86.39 88.2 90.02 91.83 93.65 95.46 97.28

nữ 80.46 81.65 82.83 84.02 85.2 86.39 87.57 88.76 89.94 91.13

Q tĩnh
(lít/phút)

nam 4.36 4.45 4.53 4.62 4.7 4.79 4.87 4.96 5.04 5.13

nữ 3.66 3.77 3.88 3.99 4.1 4.21 4.32 4.43 4.54 4.65

Q max
(lít/phút)

nam 19.48 20.19 20.89 21.6 22.3 23.01 23.71 24.42 25.12 25.83

nữ 18.2 18.6 19 19.4 19.8 20.2 20,60 21 21.4 21.8

Qs tĩnh (ml)
nam 67.6 68.5 69.4 70.3 71.2 72.1 73 73.09 74.8 75.7

nữ 59,60 60,53 61.45 62,38 63.3 64,23 65,15 66,08 67,00 67.93

Qs max (ml)
nam 120.22 121.14 122.06 122.98 123.9 124.82 125.74 126.66 127.58 128.5

nữ 100.5 101.78 103.05 104.33 105.6 106.88 108.15 109.43 110.7 111.98

Max O2 pulse
(ml/beat)

nam 19.06 19.4 19.73 20.07 20.4 20.74 21.07 21.41 21.74 22.08

nữ 16.32 16.47 16.61 16.76 16.9 17.05 17.19 17.34 17.48 17.63

VC (lít)
nam 3.83 3.9 3.97 4.04 4.11 4.18 4.25 4.32 4.39 4.46

nữ 2.88 2.94 2.99 3.05 3.1 3.16 3.21 3.27 3.32 3.38

VE max
(lít/phút)

nam 99.76 101.75 103.73 105.72 107.7 109.69 111.67 113.66 115.64 117.63

nữ 75.54 76.56 77.57 78.59 79.6 80.62 81.63 82.65 83.66 84.68

VO2 max
(lít/phút)

nam 3.54 3.61 3.68 3.75 3.82 3.89 3.96 4.03 4.1 4.17

nữ 2.64 2.71 2.77 2.84 2.9 2.97 3.03 3.1 3.16 3.23

VO2 max/kg
(ml/kg/phút)

nam 63.16 63.67 64.18 64.69 65.2 65.71 66.22 66.73 67.24 67.75

nữ 59.3 59.85 60.4 60.95 61.5 62.05 62.6 63.15 63.7 64.25

RT đơn (ms)
nam 185.04 184.38 183.72 183.06 182.4 181.74 181.08 180.42 179.76 179.1

nữ 197.78 196.29 194.79 193.3 191.8 190.31 188.81 187.32 185.82 184.33

RT phức (ms)
nam 240.98 239.26 237.54 235.82 234.1 232.38 230.66 228.94 227.22 225.5

nữ 265.2 263.3 261.4 259.5 257.6 255.7 253.8 251.9 250 248.1

Cảm giác lực
cơ (%)

nam 75.6 75.06 74.51 73.97 73.42 72.88 72.33 71.79 71.24 70.7

nữ 73.88 73.08 72.27 71.47 70.66 69.86 69.05 68.25 67.44 66.64
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Bảng 4. Bảng tiêu chuẩn điểm đánh giá hình thái, chức năng tim mạch - hô hấp
và thần kinh cơ của VĐV Pencak Silat lứa tuổi 17 Đội tuyển trẻ Quốc gia

Chỉ tiêu Giới
tính

Điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chiều cao
(cm)

nam 158.9 161.78 164.65 167.53 170.4 173.28 176.15 179.03 181.9 184.78

nữ 148.16 150.95 153.73 156.52 159.3 162.09 164.87 167.66 170.44 173.23

Cân nặng (kg)
nam 41.18 46.64 52.09 57.55 63 68.46 73.91 79.37 84.82 90.28

nữ 46.2 47.53 48.85 50.18 51.5 52.83 54.15 55.48 56.8 58.13

Quetelete
(g/cm)

nam 258.34 285.93 313.52 341.11 368.7 396.29 423.88 451.47 479.06 506.65

nữ 299.16 305.17 311.18 317.19 323.2 329.21 335.22 341.23 347.24 353.25

Vd (ml)
nam 131.92 134.24 136.56 138.88 141.2 143.52 145.84 148.16 150.48 152.8

nữ 113.86 115.25 116.63 118.02 119.4 120.79 122.17 123.56 124.94 126.33

Vs (ml)
nam 41.2 43.53 45.85 48.18 50.5 52.83 55.15 57.48 59.8 62.13

nữ 40.4 41.48 42.55 43.63 44.7 45.78 46.85 47.93 49 50.08

Mtt (g)
nam 85.18 86.96 88.74 90.52 92.3 94.08 95.86 97.64 99.42 101.2

nữ 84.06 84.97 85.88 86.79 87.7 88.61 89.52 90.43 91.34 92.25

Q tĩnh (lít/phút)
nam 4.44 4.56 4.67 4.79 4.9 5.02 5.13 5.25 5.36 5.48

nữ 3.94 4.03 4.12 4.21 4.3 4.39 4.48 4.57 4.66 4.75

Q max
(lít/phút)

nam 21.34 21.86 22.37 22.89 23.4 23.92 24.43 24.95 25.46 25.98

nữ 17.86 18.42 18.98 19.54 20.1 20.66 21.22 21.78 22.34 22.9

Qs tĩnh (ml)
nam 69.84 71.21 72.57 73.94 75.3 76.67 78.03 79.4 80.76 82.13

nữ 61.22 62.19 63.16 64.13 65.1 66.07 67.04 68.01 68.98 69.95

Qs max (ml)
nam 126.68 127.69 128.69 129.7 130.7 131.71 132.71 133.72 134.72 135.73

nữ 102.84 104.23 105.62 107.01 108.4 109.79 111.18 112.57 113.96 115.35

Max O2 pulse
(ml/beat)

nam 20.92 21.12 21.31 21.51 21.7 21.9 22.09 22.29 22.48 22.68

nữ 17.22 17.29 17.36 17.43 17.5 17.57 17.64 17.71 17.78 17.85

VC (lít)
nam 4.04 4.11 4.17 4.24 4.3 4.37 4.43 4.5 4.56 4.63

nữ 3.14 3.23 3.32 3.41 3.5 3.59 3.68 3.77 3.86 3.95

VE max
(lít/phút)

nam 107.24 108.93 110.62 112.31 114 115.69 117.38 119.07 120.76 122.45

nữ 78.68 79.69 80.69 81.7 82.7 83.71 84.71 85.72 86.72 87.73

VO2 max
(lít/phút)

nam 3.92 3.97 4.01 4.06 4.1 4.15 4.19 4.24 4.28 4.33

nữ 2.86 2.92 2.98 3.04 3.1 3.16 3.22 3.28 3.34 3.4

VO2 max/kg
(ml/kg/phút)

nam 64 64.53 65.05 65.58 66.1 66.63 67.15 67.68 68.2 68.73

nữ 59.82 60.44 61.06 61.68 62.3 62.92 63.54 64.16 64.78 65.4

RT đơn (ms)
nam 181.46 180.87 180.2 179.69 179.1 178.51 177.92 177.33 176.74 176.15

nữ 196.62 195.19 193.76 192.33 190.9 189.47 188.04 186.61 185.18 183.75

RT phức (ms)
nam 233.98 232.61 231.24 229.87 228.5 227.13 225.76 224.39 223.02 221.65

nữ 252.68 251.49 250.29 249.1 247.9 246.71 245.51 244.32 243.12 241.93

Cảm giác lực
cơ (%)

nam 77.48 76.97 76.45 75.94 75.42 74.91 74.39 73.88 73.36 72.85

nữ 76 75.21 74.41 73.62 72.82 72.03 71.23 70.44 69.64 68.85
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